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Hướng dẫn giải bài tập lớp 12 Bài 36: Năng lượng liên kết của hạt nhân. Phản ứng hạt nhânKIẾN THỨC CƠ BẢN 
1. Lực tương tác giữa các nuclôn gọi là lực hạt nhân (tương tác hạt nhân hay tương tác mạnh).

2. Năng lượng liên kết của một hạt nhân là năng lượng tối thiểu cần thiết phải cung cấp để tách các nuclôn. Nó được đo bằng tích của độ hút khối với thừa số c2.

Wlk  = [Zmp + (A - Z)mn - mX] = ∆mc2.

3. Mức độ bền vững của một hạt nhân tùy thuộc vào năng lượng liên kết riêng:


Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân càng lớn thì hạt nhân càng bền vững, và ngược lại, năng lượng liên kết riêng của hạt nhân càng nhỏ thì hạt nhân càng kém bền vững.

4. Phản ứng hạt nhân là quá trình biến đổi của hạt nhân, được chia thành hai loại:

- Phản ứng hạt nhân tự phát,

-Phản ứng hạt nhân kích thích.

5. Các định luật bảo toàn trong phản ứng hạt nhân:

- Bảo toàn điện tíc.

- Bảo toàn số nuclôn (bảo toàn số A).

- Bảo toàn năng lượng toàn phần.

- Bảo toàn động lượng.

6. Năng lượng của một phản ứng hạt nhân:

W = (mt - ms )c2 ≠ 0; W > 0 tỏa năng lượng, W < 0 thu năng lượng

Chú ý rằng, trong công thức trên thì mt là khối lượng của các hạt nhân tham gia trước phản ứng, còn ms là khối lượng của các hạt tao thành sau phản ứng.

TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI 
1. Hãy chọn câu đúng.

Năng lượng liên kết riêng

A. giống nhau với mọi hạt nhân.

B. lớn nhất với các hạt nhân nhẹ.

C. lớn nhất với các hạt nhân trung bình.

D. lớn nhất với các hạt nhân nặng.

Trả lời:

C. Năng lượng liên kết riêng lớn nhất với các hạt nhân trung bình.

2. Hãy chọn câu đúng.

Bản chất lực tương tác giữa các nuclôn trong hạt nhân là

A. lực tĩnh điện.

B. lực hấp dẫn.

C. lực diện từ.

D. lực tương tác mạnh.

Trả lời:

D. Bản chất lực tương tác giữa các nuclôn trong hạt nhân là lực tương tác mạnh.

3. Phạm vi tác dụng của các lực tương tác mạnh trong hạt nhân là bao nhiêu?

A. 10-13.

B. 10-8.

C. 10-10.

D. Vô hạn.

Trả lời:

A

4. Hạt nhân nào có năng lượng liên kết riêng lớn nhất?

A. Heli.

B. Cacbon.

C. Sắt.

D. Urani.

Trả lời:

Trong số các hạt nhân heli, cacbon, sắt, urani thì sắt có năng lượng liên kết riêng lớn nhất vì sắt là hạt nhân trung bình.

5. Năng lượng liên kết của [image: image1.png]


  là 160,64 MeV. Xác định khối lượng của nguyên tử [image: image2.png]


.

Trả lời:

Khối lượng hạt nhân [image: image3.png]


 cho bởi:

mhn = [image: image4.png]


[(10mp + 10mn)c2 - Wlk] = 10mp + 10mn - [image: image5.png]



mhn = 10(1,00728u + 1,00866u) - [image: image6.png]160, 64
931.5




u

mhn = 20.1594u - 1,17245u = 19,98695u 

Muốn tìm khối lượng nguyên tử, ta phải cộng thêm khối lượng của 10 êlectron:

mnt = mhn + 10me = 19,99245u.

6. Khối lượng nguyên tử của [image: image7.png]


 55,934939u.

Tính Wlk và [image: image8.png]


.

Trả lời:

Năng lượng liên kết của [image: image9.png]


 là :

Wlk  = [(26mp + 30mn) - (mFe - 26me)]c2        
Wlk = [(26. 1,007280 + 30. 1,008660) - (55,934939 - 26. 0,000550)]uc2 = 0,528441uc2 = 0,528441. 931 ≈ 477,235 MeV

Năng lượng liên kết riêng của [image: image10.png]


 là: 

[image: image11.png]


 = [image: image12.png]Wik

56



 = 8.52MeV/1 nuclôn.

7. Hoàn chỉnh các phản ứng sau:
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Trả lời:
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8. Phản ứng:
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tỏa năng lượng 22,4 MeV. Tính khối lượng nguyên tử của [image: image37.png]o
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. ( Khối lượng nguyên tử của [image: image38.png]
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 lần lượt là 2,01400u và 4,00150u).

Trả lời:

Ta có :

[mLi  + mH - 2mHe]c2 = 22,4 MeV = [image: image40.png]


uc2 = 0,0024uc2.

Vậy mLi  + mH - 2mHe = 0,024u

Suy ra mLi = 2mHe - mH + 0,024u 

mLi = 2.4,0015u - 2,014u + 0,024u = 6,013u

Vậy khối lượng nguyên tử [image: image41.png]o

Li



 = 6,013u + 3. 0,00055u = 6,01465u

9. Chọn câu sai.

Trong một phản ứng hạt nhân, có bảo toàn

A. năng lượng.

B. động lượng.

C. động năng.

D. điện tích.

Trả lời:

C. Trong một phản ứng hạt nhân, không có bảo toàn động năng. 

10. Phản ứng nào sau đây thu năng lượng?
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B. [image: image45.png]
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C. [image: image48.png]
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 Trả lời:

D. Ta có:

(mHe  + mN) – (mO + mH) = (4,002603 + 14,003074)u - (16,999133 + 1,007825)u = -0,001281u < 0

Phản ứng thu năng lượng.


